
STT Tên có dấu Ngày sinh Số báo danh Đơn vị Hồ sơ cần bổ sung

1 Lý Văn Giang 16/07/2001 50105322 Bắc Giang Lý lịch tư pháp

2 Huỳnh Thị Quỳnh Trang 21/06/1993 10030245 Bình Định Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

3 Chu Đức Tiến 30/06/1994 50126013 Bình Phước Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

4 Nguyễn Đình Vũ 19/09/1987 91225906 Đà Nẵng Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

5 Nguyễn Văn Đức 02/12/1996 50741072 Đắk Nông Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

6 Giàng A Chu 23/07/1993 50301141 Điện Biên Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

7 Đặng Trọng Vương 10/08/2000 50701583 Hà Nam Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

8 Nguyễn Văn Thái 14/12/1995 50107275 Hà Nam Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

9 Vương Sỹ Mạnh 11/12/1996 50100796 Hà Nội Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

10 Đặng Xuân Thuận 12/09/2001 50100865 Hà Nội Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

11 Nguyễn Văn Đoàn 16/07/1994 50781579 Hà Tĩnh Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

12 Trần Quốc Thọ 24/10/1994 50781742 Hà Tĩnh Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

13 Phan Văn Hà 18/02/1990 50118564 Hà Tĩnh Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

14 Nguyễn Hồng Cương 28/08/2000 50800011 Hải Phòng Lý lịch tư pháp

15 Trần Thành Hiệp 08/02/1998 50108246 Hải Phòng
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe (đã 

thông báo ngày 07/02/2023)

16 Lê Văn Trình 23/10/1997 50770086 Kon Tum Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

17 Luân Văn Thiên 11/02/1998 50750468 Lạng Sơn Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

18 Lê Chí Nguyện 11/10/1983 90810123
Lao động 

CBT

Hộ chiếu hết hạn, bổ sung hộ chiếu 

mới

19 Vũ Văn Nguyên 1986/07/07 90400379
Lao động 

CBT
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

20 Phan Thanh Huỳnh 20/05/1984 90410124
Lao động 

CBT
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

21 Nguyễn Trọng Trường 23/08/1989 90411240
Lao động 

CBT
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

22 Lê Văn Minh 23/04/1990 90900410
Lao động 

CBT
Khám sức khỏe

23 Phạm Văn Quyền 17/04/1993 90900442
Lao động 

CBT
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

24 Phạm Văn Huân 21/03/1990 90900313
Lao động 

CBT
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

25 Đào Trọng Cảnh 20/08/1987 90400434
Lao động 

CBT
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

26 Nguyễn Anh Tuấn 10/10/1986 50775026 Nam Định Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

27 Trần Quang Mạnh 17/02/2003 91208930 Ninh Bình Lý lịch tư pháp

28 Phạm Xuân Phú 28/01/2002 91208903 Ninh Bình Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

29 Đoàn Văn Đức 05/01/1991 50125001 Ninh Thuận Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

30 Cao Văn Anh 11/10/2001 91215428 Nghệ An Lý lịch tư pháp

31 Nguyễn Anh Tuấn 12/12/2000 50116649 Nghệ An Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

32 Lê Quang Trường 04/10/1997 50781397 Nghệ An Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe
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33 Nguyễn Thị Quỳnh 03/05/1994 10021255 Nghệ An Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

34 Trần Hữu Tuấn 07/01/1998 50104217 Phú Thọ Khám sức khỏe

35 Nguyễn Xuân Tài 14/10/1993 50104281 Phú Thọ Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

36 Nguyễn Văn Thông 05/07/1991 50803891 Quảng Bình Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

37 Phạm Văn Nhân 16/01/2000 50803938 Quảng Bình Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

38 Nguyễn Văn Tâm 19/04/2002 50803716 Quảng Bình Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

39 Phan Vỹ 28/11/1998 90202357 Quảng Bình Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

40 Phạm Thanh Hải 20/05/1995 90202511 Quảng Bình Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

41 Nguyễn Văn Dũng 08/01/1992 10028809 Quảng Nam Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

42 Nguyễn Thị Hằng 05/08/1991 50303740 Quảng Ngãi Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

43 Trần Công Minh 27/01/1993 50782882 Quảng Trị Lý lịch tư pháp

44 Hoàng Ngọc Khang 15/04/1997 50782886 Quảng Trị Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

45 Nguyễn Tùng Lâm 07/12/1993 50106801 Sơn La Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

46 Nguyễn Hoàng Nam 28/08/2002 91203920 Thái Nguyên Khám sức khỏe

47 Nguyễn Đình Tâm 17/09/1988 50780241 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp

48 Phạm Thế Quyền 03/04/2001 50112052 Thanh Hóa
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe (đã 

thông báo ngày 07/02/2023)

49 Lê Đức Anh 28/12/2000 50112756 Thanh Hóa
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe (đã 

thông báo ngày 07/02/2023)

50 Nguyễn Duy Vũ 31/12/1983 50780161 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

51 Đỗ Thị Phương 14/04/1992 10025300 Thanh Hóa
Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe (đã 

thông báo ngày 07/02/2023)

52 Lê Chí Quân 23/02/1993 90410154 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp

53 Lê Văn Hưng 21/08/1996 50112934 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

54 Nguyễn Hữu Dũng 20/10/1995 50780281 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

55 Ngô Hữu Hòa 05/02/1995 50780454 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

56 Bùi Huy Hoàng 25/05/1999 91210539 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

57 Nguyễn Trọng Thanh 17/05/1991 91211453 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

58 Vũ Đình Hải 01/01/2000 50724657 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

59 Dương Đình Vinh 14/09/1998 50780254 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

60 Ngân Văn Cường 07/07/1999 50305839 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

61 Mai Văn Hợp 20/04/1989 50113614 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe

62 Nguyễn Văn Vũ 06/08/1991 50113359 Thanh Hóa Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe


